	SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT
(Đề thi có hai trang)
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI  LỚP 11 CẤP TRƯỜNG

           Năm học  2012-2013
           Môn: Vật Lý 

          Thời gian làm bài: 180 phút (không kể  giao đề)

	
	


Bài 1 (4 điểm) : Một máy bay ném bom, bay theo phương ngang ở độ cao H = 500 m so với mặt đất, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s2 và các quả bom lần lượt được thả sau những khoảng thời gian bằng nhau t = 0,5 s. Tìm khoảng cách giữa các điểm rơi của quả bom thứ 9 và thứ mười một trên mặt đất nếu quả bom thứ nhất được thả ra khi  vận tốc của máy bay là v0 = 100 m/s. Cho g = 10 m/s2 và bỏ qua sức cản không khí.
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Bài 2 (4 điểm) :  Chu trình thực hiện biến đổi 1 mol khí lí tưởng  đơn nguyên tử như hình 1. Có hai quá trình biến đổi  trạng thái khí, trong đó áp suất phụ thuộc tuyến tính vào thể tích.  Một quá trình biến đổi  trạng thái khí  đẳng tích. Trong quá trình đẳng tích 1 – 2 khí nhận nhiệt lượng Q = 4487,4 J và nhiệt độ của nó tăng lên 4 lần. Nhiệt độ tại các trạng thái 2 và 3 bằng nhau. Biết nhiệt dung mol đẳng tích Cv = 
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, R = 8,31 J/K.mol.


a. Hãy xác định nhiệt độ T1 của khí.


b. Tính công  mà khí thực hiện được trong một chu trình.

Bài 3 (4 điểm) : Cho mạch điện như hình 2, nguồn điện có suất điện động 
E = 24 V, các vôn kế giống nhau. Bỏ qua điện trở các dây nối.

a. Nếu điện trở trong của nguồn có r = 0 thì vôn kế thứ nhất chỉ 12 V.

-  Chứng tỏ các vôn kế có điện trở hữu hạn.


-  Tính số chỉ của vôn kế thứ 2.


b. Nếu điện trở trong của nguồn  có giá trị r 
[image: image2.wmf]¹

 0.  Hãy tính lại số chỉ các vôn kế. Biết  mạch ngoài không thay đổi và  công suất tiêu thụ mạch ngoài có giá trị cực đại.
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Bài 4 (5 điểm) :  Một  prôtôn đi vào một vùng không gian có bề rộng d = 4.10-2 m và có từ trường đều B1  = 0,2 T. Sau đó prôtôn đi tiếp vào vùng không gian cũng có bề rộng d nhưng từ trường B2 = 2B1. Ban đầu, prôtôn có vận tốc vuông góc với các véctơ cảm ứng từ và vuông góc với mặt biên của vùng không gian có từ trường (hình 3). Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Cho khối lượng của prôtôn mP = 1,67.10-27 kg, điện tích của prôtôn q = 1,6.10-19 C.

a. Hãy xác định giá trị của hiệu điện thế U0 để tăng tốc cho prôtôn sao cho prôtôn đi qua được vùng đầu tiên.


b. Hãy xác định hiệu điện thế U0 sao cho prôtôn đi qua được vùng thứ hai.


c. Hãy xác định hiệu điện thế U0 sao cho prôtôn sau khi đi qua được vùng thứ hai thì có   hướng véctơ vận tốc  hợp với hướng của  véctơ vận tốc ban đầu một góc 600. 
Bài 5 (3 điểm) :  
	[image: image57.wmf]b

   Một vật sáng AB hình mũi tên đặt song song với một màn E như hình 4. Khoảng cách giữa AB và E là L. Giữa AB và E có một thấu kính hội tụ tiêu cự f. Tịnh tiến  thấu kính dọc theo trục chính AE người ta thấy có hai vị trí của thấu kính đều cho ảnh rõ nét của AB trên màn. 
    a. Tìm điều kiện của L để bài toán thỏa mãn.


    b. Biết khoảng cách giữa hai vị trí của thấu kính là a. Tìm tiêu cự f của thấu kính theo L và a. 

Áp dụng bằng số L = 90cm, a = 30cm.

    c. Vẫn thấu kính và màn E như trên, thay AB bằng điểm sáng S đặt trên trục chính của thấu kính và cách E một khoảng 45cm. Xác định vị trí đặt thấu kính để trên màn thu được vùng sáng có kích thước nhỏ nhất.

                                                              ---------Hết----------
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	Bài
	Nội dung yêu cầu
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	Bài 1

 (4 đ)
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	- Xác định được 
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	- Tính được thời gian chuyển động của bom 
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	- Viết được công thức vận tốc của các quả bom:

   v9 = v0 +8at; v11 = v0 +10at
	0,5đ

	
	- Tính được tầm xa các quả bom kể từ vị trí ném
 
[image: image5.wmf]99011110

2H2H

SvT(v8at);SvT(v10at)

gg

==+==+

                                (2)
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	· Gọi t’ = 2t là khoảng thời gian kể từ lúc thả quả bom thứ 9 đến khi thả quả bom thứ 11. Khi đó khoảng cách giữa hai vị trí thả quả bom thứ 9 và thứ 11 là :
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	· Kết hợp (1), (2), (3) thu được
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	Bài 2

(4 đ)
	a. ( 1,5đ)
	

	
	- Quá trình biến đổi trạng thái 1-2

 T2 = 4T1; V =const; A12 = 0
	0,5 đ

	
	- Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học
Q12 = 
[image: image8.wmf]v211
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	- Suy ra được 
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	b. (2,5 đ)
	

	
	- Quá trình đẳng tích 1 – 2: T2 = 4T1  suy ra  p2 = 4p1
	

	
	- Quá trình 2 – 3:  T2 = T3 suy ra  p3V3 = p2V1  suy ra  
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	- Quá trình 3 -1 : p = aV ; 
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      suy ra được  
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	- Từ (2) và (3) thu được  V3 = 2V1
	

	
	- Dựa vào hình vẽ tính công của khí thực hiện trong một chu trình 
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	- Áp dụng  phương trình C –M : p1V1 = RT                                                (5)
	0,5 đ

	
	- Thay (5) vào (4) thu được :
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	Bài 3

(4 đ)
	a. (2,5 đ)
	

	
	- Chứng tỏ vôn kế có điện trở hữu hạn :

- Gọi Rv là điện trở của vôn kế, giả sử 
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, số chỉ của vôn kế thứ nhất  phải là 
[image: image16.wmf]1

5E

U20V

6

==
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	- Tìm số chỉ trên vôn kế thứ hai :
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 suy ra được R = RAB                                                                                 (1)
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	- Tính 
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	- Tính được 
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	- Thay (1), (2) vào (3) và rút ra được  
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	- Giải (4) thu được Rv = 1,5R                                                                          (5)
	0,25 đ

	
	-  Tính được 
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	- Gọi I2 là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch PQ
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 Suy ra được 
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	0,5 đ

	
	b. (1,5 đ)
	

	
	- Mạch ngoài tiêu thụ công suất cực đại : RN = r
	0,25 đ

	
	- Tính được 
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	- Số chỉ trên vôn kế thứ nhất : 
[image: image25.wmf]'

1ABAB

AB

E

UUR6V

RRr

===

++
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	- Số chỉ trên vôn kế thứ hai : 
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	Bài 4
(5 đ)
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	a. (2 đ)
	

	
	- Khi 
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 vuông góc với 
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 trong từ trường, prôtôn có quỹ đạo là đường tròn, bán kính  
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	- Theo định luật bảo toàn năng lượng  
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	- Từ đó suy ra được 
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	- Để prôtôn đi qua được vùng thứ nhất thì R1 > d
	

	
	- Do đó 
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	b. (1,5 đ)
	

	
	- Sau khi qua vùng 1, prôtôn vẫn giữ nguyên giá trị vận tốc, lực Lorentz chỉ làm thay đổi phương của hạt mang điện. Véctơ vận tốc lệch đi một góc 
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	- Do B2 = 2B1 nên :   
[image: image35.wmf]0

21

2

2

2mU

1

RR

qB2

==


	0,25 đ

	
	- Để prôtôn qua được vùng 2 , dựa vào hình vẽ 
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	- Suy ra được  
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	- Vậy  
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	c. (1,5 đ)
	

	
	- Gọi 
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 là góc lệch toàn bộ giữa hướng của véctơ vận tốc ban đầu và hướng của véctơ vận tốc của prôtôn khi qua khỏi vùng 2. Dựa vào hình vẽ ta có : 
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	- Do đó 
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	- Mà ta có : 
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	- Nên  thu được 
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	Bài 5 

(3 đ)
	a. (1 đ)

- Ta có : 
[image: image44.wmf]0

Lf

Ld

d

f

d

df

d

'

d

d

L

2

=

+

-

Þ

-

+

=

+

=

                                         (1)
	0,5 đ

	
	- Để có hai vị trí của thấu kính đều cho ảnh rõ nét  của AB trên màn thì phương trình  (1) phải có 2 nghiệm phân biệt 
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	b. (1 đ)

- Nghiệm của (1) :    
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	- Xác định được 
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 và rút ra được 
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	- Áp dụng công thức thấu kính 

                                         
[image: image49.wmf]111

11111

fdd'dLd

=+=+

-

                                        (5)
	0,25 đ

	
	- Kết hợp (4), (5) thu được : 
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	- Áp dụng bằng số : f = 20cm.
	0, 25 đ
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- Xét nửa trên trục chính  thấu kính  


	

	
	- Chứng minh được : 
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	-  Thay được : 
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	-  Vì 
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 không đổi, IO không đổi nên :

-  MNmin khi 
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	- Như vậy để vùng sáng hiện trên màn E có kích thước nhỏ nhất thì  điểm sáng S phải cách thấu kính 30 cm.
	

	
	
	


Lưu ý : HS giải bằng các cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
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